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NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý là những công việc ban đầu và có mối quan hệ chặt chẽ với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết quả tiếp công dân ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mục đích của hoạt động tiếp công dân là lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những yêu cầu của công dân liên quan trực tiếp tới hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền; tiếp công dân cũng là cơ hội giúp các cơ quan có điều kiện giải thích, hướng dẫn công dân hiểu rõ hơn về pháp luật để từ đó quyết định tiếp tục gửi đơn hay rút đơn.

Đối với Viện kiểm sát, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn cũng không ngoài mục đích trên. Từ nhiều năm nay, công tác này được xác định là một trong những công tác trọng tâm của Ngành, là nhiệm vụ thường xuyên được tập trung chỉ đạo, đặc biệt ngày 04/8/2014, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công  tác tiếp công dân, công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền vào chương trình, kế hoạch của đơn vị, lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác hàng năm; xác định đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên lâu dài trong toàn Ngành. 
Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn, chuyên đề tập trung nghiên cứu một số vấn đề sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CỦA NGÀNH VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT
1. Công tác tiếp công dân 

 1.1. Luật tiếp công dân năm 2013
Luật tiếp công dân năm 2013 có 9 chương 36 điều, trong đó có một số điều liên quan trực tiếp đến công tác tiếp công dân của Ngành, cụ thể là:.

 Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh, bao gồm trách nhiệm tiếp công dân và việc tổ chức hoạt động tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 4 quy định về trách nhiệm tiếp công dân, trong đó có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân của VKSND. 

Điều 17 quy định VKSND có trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân và bố trí địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Viện trưởng VKSND tối cao quy định cụ thể việc tổ chức tiếp công dân của cơ quan mình và của VKSND các cấp.

 Ngoài ra, công tác tiếp công dân của VKSND còn được thực hiện theo nhiều quy định khác trong Luật này.

1.2. Quy chế của Ngành
Ngày 02/02/2016, Viện trưởng VKSND tối cao có Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (sau đây gọi tắt là Quy chế số 51); trong đó, công tác tiếp công dân được quy định tại Chương II, từ Điều 3 đến Điều 8 của Quy chế.

2. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn

2.1. Luật khiếu nại năm 2011
Theo quy định tại Điều 1, phạm vi điều chỉnh của Luật khiếu nại là những khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực hành chính. Tuy nhiên, có một số quy định trong Luật điều chỉnh chung hoạt động của tất cả các cơ quan trong nhiều lĩnh vực khác như hoạt động tiếp nhận khiếu nại và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại. Tại Khoản 1 Điều 5 quy định “Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại…”. Như vậy, việc tiếp nhận khiếu nại đã được luật định và thuộc trách nhiệm của tất cả các cơ quan, tổ chức, trong đó có Viện kiểm sát.

2.2. Luật tố cáo năm 2011
Theo quy định tại Điều 1 thì phạm vi điều chỉnh của Luật tố cáo gồm: tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 
Tại khoản 3 Điều 3 quy định: Trường hợp luật khác có quy định khác về tố cáo và giải quyết tố cáo thì áp dụng quy định của luật đó. 
Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo được quy định tại Điều 5; về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo được quy định tại Điều 20 của Luật này

2.3. Luật tiếp công dân năm 2013 

Công tác tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được quy định tại Điều 25 và Điều 26. 
Tại Điều 25 quy định việc tiếp nhận và xử lý bước đầu khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 
Điều 26 quy định về việc phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết.

2.4. Pháp luật về tư pháp 

Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự, Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đều có quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính còn quy định về giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 

Ngoài ra, công tác tiếp nhận và xử lý đơn còn được quy định tại các văn bản dưới luật như: Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn  quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
2.5. Quy chế số 51

Việc tiếp nhận, xử lý đơn của VKSND các cấp được quy định cụ thể tại các Điều 4, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Quy chế. Theo tinh thần chung thì tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh gửi đến VKSND đều tập trung vào đơn vị (bộ phận) Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (gọi chung là đơn vị 12) để phân loại, xử lý và quản lý theo quy định.

II. NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TIẾP CÔNG DÂN, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN

1. Trong công tác tiếp công dân 

1.1. Về nơi tiếp công dân

 
Tại Khoản 3 Điều 2 Luật tiếp công dân quy định: “Nơi tiếp công dân bao gồm Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân hoặc nơi làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân bố trí và phải được thông báo công khai hoặc thông báo trước cho người được tiếp”. 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế số 51: “Nơi tiếp công dân của Viện kiểm sát bao gồm địa điểm tiếp công dân tại Trụ sở Viện kiểm sát và nơi làm việc khác do Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp công dân quy định và phải được thông báo công khai hoặc thông báo trước cho người được tiếp”.
Về địa điểm tiếp công dân được quy định tại Điều 19 Luật tiếp công dân, cơ bản vẫn như quy định của Luật khiếu nại năm 2011. Tuy nhiên, Luật tiếp công dân có quy định nội dung mới là: Tại địa điểm tiếp công dân, phải niêm yết rõ ràng nội quy tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các thông tin về nơi tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên, lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo và dự kiến nội dung tiếp phải niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có). 
Đối với ngành Kiểm sát chưa triển khai thực hiện một số quy định mới của Luật như: hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Năm 2015, lãnh đạo VKSND tối cao đã phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát, theo đó yêu cầu VKSND các cấp phải bố trí địa điểm tiếp công dân riêng biệt. Tuy vậy, do điều kiện về cơ sở vật chất, các địa điểm tiếp công dân của VKSND các cấp hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của Luật.
1.2. Về việc tiếp công dân của lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp
Trên cơ sở quy định tại Điều 18 Luật tiếp công dân về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân, Quy chế số 51 đã cụ thể hóa trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trong việc tiếp công dân tại Điều 6, cụ thể như sau:

a) Định kỳ mỗi tháng trực tiếp tiếp công dân ít nhất 01 ngày đối với các trường hợp:
- Vụ việc đã được giải quyết bằng văn bản có hiệu lực pháp luật nhưng công dân đề nghị kiểm tra lại;

- Vụ việc công dân đã gửi đơn nhiều lần, có dấu hiệu oan, sai, được dư luận quan tâm nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

b) Tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp:
- Vụ việc có tính chất gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;


- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định tại điểm này.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật tiếp công dân: Khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân, trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo đơn vị thuộc quyền quản lý kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân. Đây là những quy định mới mà Luật khiếu nại chưa quy định. 
Như vậy, việc tiếp công dân là gắn với việc giải quyết và để Viện trưởng Viện kiểm sát có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân thì việc tiếp công dân của Viện trưởng phải được đơn vị 12 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tham mưu chuẩn bị kỹ nội dung như phải nắm chắc vụ việc, các căn cứ pháp luật để áp dụng giải quyết, hướng giải quyết.

1.3. Về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo

Ngoài các quyền và nghĩa vụ được quy định rõ ràng, đầy đủ hơn trước đây, Luật tiếp công dân còn quy định cụ thể một số hành vi bị nghiêm cấm đối với người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như việc lợi dụng các quyền này để gây rối trật tự công cộng hoặc xuyên tạc, vu khống gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.

Trước đây, Luật khiếu nại quy định người khiếu nại phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại và việc cung cấp các thông tin, tài liệu. Tuy vậy, tại Điều 60 chỉ quy định về người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh có nghĩa vụ trình bày trung thực, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của mình mà không quy định về chịu trách nhiệm của họ. Nay, tại khoản 1 Điều 7 Luật tiếp công dân quy định rõ hơn là công dân đến khiếu nại phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

1.4. Về trách nhiệm của người tiếp công dân

 Ngoài các quy định chung về trách nhiệm của người tiếp công dân, tại khoản 5 Điều 8 Luật tiếp công dân quy định trách nhiệm của người tiếp công dân phải thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân. Đây là một điểm mới so với quy định của Luật khiếu nại trước đây. Quy định như trên vừa gắn trách nhiệm của người tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đồng thời, cũng phù hợp với xu thế cải cách thủ tục hành chính theo hướng 1 cửa. Muốn vậy, vấn đề đặt ra là phải có một quy định cụ thể về sự phối hợp giữa người tiếp công dân với người xử lý, giải quyết đơn, nhất là những đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát của Viện kiểm sát. 

Ngoài ra, Quy chế số 51 còn quy định đơn vị 12 có nhiệm vụ thông báo kết luận hoặc ý kiến chỉ đạo khác của Viện trưởng trong việc tiếp công dân. 

2. Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn 

2.1. Tiếp nhận đơn

Theo quy định tại Điều 9 Quy chế số 51: Đơn gửi đến Viện kiểm sát từ tất cả các nguồn (kể cả đơn gửi đến lãnh đạo Viện) đều phải được tiếp nhận thống nhất qua một đầu mối là đơn vị 12 để xử lý và quản lý; không tiếp nhận đơn ngoài nơi quy định.
Các nguồn tiếp nhận đơn được xác định theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 07/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ (Thông tư số 07), bao gồm:

1. Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính.

2. Đơn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trực tiếp gửi đến qua bộ phận tiếp nhận đơn của cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua hộp thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân.

3. Đơn do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển đến theo quy định của pháp luật.

4. Đơn do lãnh đạo (người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu) cơ quan Đảng và Nhà nước tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý đơn thư để xử lý theo thẩm quyền.

2.2. Phân loại, xử lý đơn

Đơn được phân loại như sau: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; Đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết; Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết; Đơn chưa đủ hoặc không đủ điều kiện thụ lý.

Việc xử lý đơn tùy thuộc vào việc tiếp nhận đơn qua các nguồn khác nhau, cụ thể như sau:

2.2.1. Đơn tiếp nhận qua công tác tiếp công dân 

Việc phân loại, xử lý đơn qua tiếp công dân được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật tiếp công dân. Đối với ngành Kiểm sát, đã thể chế hóa các quy định của Luật tiếp công dân tại Điều 4 Quy chế số 51, đây là quy định mới so với Quy chế số 59 trước đây. 

Việc xử lý đơn qua công tác tiếp công dân có điểm mới đó là: 

- Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật khiếu nại, cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phân loại và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Nhưng nay, theo quy định Luật tiếp công dân, đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại, tố cáo. 
- Trường hợp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo không do người khiếu nại, người tố cáo trực tiếp chuyển đến (nhờ người khác gửi hộ đơn) thì thực hiện việc phân loại và xử lý đơn theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nghĩa là việc xử lý đơn loại đơn này theo quy định xử lý đơn như từ các nguồn khác;

- Trường hợp đơn khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật thì người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn để người đến khiếu nại, tố cáo chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và yêu cầu công dân chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo. Như vậy, về nguyên tắc, người tiếp công dân không nhận đơn nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình.

Tuy nhiên, đối với Viện kiểm sát, ngoài nhiệm vụ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, Viện kiểm sát còn có chức năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Do vậy, khi tiếp nhận loại đơn này, người tiếp công dân có thể yêu cầu công dân cung cấp thêm 1 bản và chuyển đến đơn vị tham mưu để thực hiện kiểm sát việc giải quyết của các cơ quan tư pháp.
2.2.2. Đơn tiếp nhận qua các nguồn khác. 

Đây là những đơn tiếp nhận không qua tiếp công dân hoặc từ tiếp công dân nhưng người gửi đơn không phải là người đứng tên trong đơn. Việc phân công nhiệm vụ và quy trình xử lý đơn nói chung của Viện kiểm sát được quy định tại Điều 10 Quy chế 51, về cơ bản vẫn như quy định tại Quy chế số 59. Việc xử lý đơn tiếp nhận qua các nguồn khác được thực hiện như sau:

- Đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và đủ điều kiện thụ lý thì chuyển đơn vị tham mưu để thụ lý giải quyết. Việc xử lý như đơn tiếp nhận trực tiếp qua tiếp công dân;

- Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần đối với công dân. Đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí hoặc các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật chuyển đến nhưng không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thì gửi trả lại đơn kèm theo các giấy tờ, tài liệu (nếu có) và nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến. 

Ở đây cần lưu ý là ngoài thẩm quyền giải quyết thì Viện kiểm sát còn có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Do vậy, đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí hoặc các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật chuyển đến thì phải xác định rõ không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc không thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết thì mới trả lại.

- Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đơn và các chứng cứ, thông tin, tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật; nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới trực tiếp nhưng quá thời hạn theo quy định của pháp luật mà chưa được giải quyết thì ra văn bản yêu cầu cấp dưới giải quyết.

Riêng đối với đơn tố cáo, Điều 17 Thông tư số 07 quy định “Đối với đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, công dân chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình thì cơ quan, người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo” và Điều 18 quy định: “Không chuyển đơn, không thụ lý để giải quyết đồng thời có văn bản giải thích và trả lại đơn cho người tố cáo trong các trường hợp tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới; tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật hoặc tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm”. Ở đây cần lưu ý là trong các lĩnh vực tố tụng, việc giải quyết tố cáo chỉ có 1 cấp giải quyết. Trong trường hợp tố cáo đã được giải quyết nhưng người tố cáo không nhất trí với nội dung kết luận mà đưa ra thông tin, tình tiết mới thì trước hết cấp đó phải kiểm tra lại để quyết định sửa đổi, bổ sung hay thu hồi kết luận đã ban hành và trả lời người tố cáo; còn người bị tố cáo hiện tại chưa có quy định về quyền được khiếu nại hay tố cáo sau khi đã có kết luận.

- Đơn kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đơn và các tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Như vậy, riêng loại kiến nghị, phản ánh nhận từ nguồn này thì VKSND phải tiếp nhận, những đơn thuộc thẩm quyền thì thụ lý, những đơn không thuộc thẩm quyền thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, không được trả hoặc hướng dẫn công dân.

III. KỸ NĂNG TIẾP CÔNG DÂN, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN

1. Kỹ năng tiếp công dân
Tiếp công dân là việc đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất. 
Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân của Viện kiểm sát là một công việc phức tạp, phải dựa trên cơ sở các nguyên tắc nhất định và đạt được mục đích mà pháp luật đề ra. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân phải tuân thủ một cách chặt chẽ các quy định của pháp luật và của Ngành như: phải bảo đảm trang phục Ngành đúng quy định; có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày; không hứa hẹn hoặc thông báo cho công dân nội dung hoặc kết quả giải quyết khi chưa được kết luận chính thức bằng văn bản. 

Để giúp cho công tác tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được đầy đủ, chính xác, điểm quan trọng đầu tiên là người tiếp công dân phải nắm bắt được các tiêu chí phản ảnh đặc điểm của việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như: Họ tên, địa chỉ của công dân được tiếp, họ là người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hay là người được ủy quyền; yêu cầu nguyện vọng của họ là gì. Tiếp đó, phải nắm được nội dung, diễn biến sự việc, lý do dẫn đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và cơ quan đã giải quyết (nếu có) để bước đầu xác định  thời hiệu có còn không, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào, tiếp nhận đơn thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền kiểm sát của Viện kiểm sát, hay giải thích cho công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đây là các thao tác quan trọng vì việc tiếp công dân của Viện kiểm sát phải gắn liền và nhằm phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng như thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Do vậy, ngay ban đầu người tiếp công dân phải xác định được nội dung đơn, thẩm quyền giải quyết, đủ điều kiện thụ lý thì mới quyết định có tiếp nhận đơn hay không hoặc yêu cầu bổ sung những tài liệu chứng cứ cần thiết. Nếu các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát thì thông báo cho đơn vị nghiệp vụ liên quan cử người tiếp công dân; còn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát thì người tiếp dân có trách nhiệm hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
Việc giải thích, hướng dẫn công dân được xác định là một nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân, người tiếp công dân phải sử dụng vốn kiến thức hiểu biết, kinh nghiệm trong công tác kiểm sát để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi trình độ dân trí đã được nâng cao, hệ thống các văn bản pháp luật luôn được sửa đổi, bổ sung thì đòi hỏi người tiếp công dân phải không ngừng nâng cao trình độ, thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật mới đáp ứng được yêu cầu công tác. 

Tuy vậy, việc tiếp công dân không có một khuôn mẫu cứng nhắc và cố định cho mọi trường hợp; tùy điều kiện, hoàn cảnh, đối tượng cụ thể mà người tiếp công dân có sự sáng tạo, linh hoạt về phương pháp, nghiệp vụ tiếp công dân cho phù hợp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp công dân, đòi hỏi người tiếp công dân phải thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức tương đối sâu sắc và toàn diện về nhiều lĩnh vực từ chính sách pháp luật, công tác quản lý cho đến văn hóa ứng xử, nghệ thuật giao tiếp và đôi lúc phải có tính chịu đựng.

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số kỹ năng cơ bản cần chú ý đối với công tác tiếp công dân của Viện kiểm sát:
1.1. Việc thực hiện Quy trình tiếp công dân 
Quy trình tiếp công dân được thực hiện theo các bước sau:

Thứ nhất, phải kiểm tra các thông tin cần thiết để xác định được điều kiện của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
- Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có) và tiến hành các thủ tục kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ để xác định họ là người tự mình thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hay là người đại diện hay là người được ủy quyền; nếu giấy ủy quyền không hợp lệ và không theo đúng quy định của pháp luật thì giải thích và hướng dẫn họ làm lại các thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định và ghi chép vào sổ tiếp công dân các thông tin cơ bản về nhân thân của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Nếu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các trường hợp theo quy định Điều 9 Luật tiếp công dân thì người tiếp công dân tiến hành việc tiếp công dân.

 - Nếu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 9 Luật tiếp công dân như: người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người có biểu hiện mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân, thì người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp nhưng phải giải thích cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được biết lý do từ chối tiếp.

Thứ hai, phổ biến quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Điều 7 Luật tiếp công dân. 

Thứ ba, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
- Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung trình bày của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong trường hợp có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung (khiếu nại, tố cáo đông người) thì yêu cầu họ cử đại diện để trình bày. Cần kiên quyết và khéo léo phối hợp với lực lượng bảo vệ để hạn chế tình trạng tụ tập quá đông, gây mất trật tự ngay tại phòng tiếp công dân, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp công dân. 

Tiếp nhận đơn để nghiên cứu phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật; nếu nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không rõ ràng, chưa đầy đủ thì đề nghị công dân viết lại đơn hoặc viết bổ sung vào đơn những nội dung chưa rõ, còn thiếu.

Trong trường hợp công dân không có đơn thì yêu cầu họ viết đơn; nếu công dân không tự viết được đơn thì người tiếp công dân ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do công dân trình bày; nội dung nào chưa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và đề nghị công dân ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.
Trường hợp đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh thì hướng dẫn công dân viết thành từng đơn riêng.
- Khi công dân cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân phải kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin, tài liệu, bằng chứng đó.

- Sau khi tiếp nhận đơn và các tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp, người tiếp công dân phải viết giấy biên nhận (theo mẫu), nếu công dân có yêu cầu. Cần lưu ý đề nghị công dân cung cấp bản sao có công chứng của tài liệu, bằng chúng, hạn chế việc tiếp nhận bản gốc.
- Đối với những vụ, việc khiếu nại, tố cáo pháp luật quy định còn trình tự giải quyết tiếp thì hướng dẫn cho công dân khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết; nếu việc khiếu nại, tố cáo đó đã có văn bản giải quyết cuối cùng thì hướng dẫn công dân làm đơn đề nghị kiểm tra lại việc giải quyết gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.
 - Đối với những khiếu nại, tố cáo đã  được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng công dân vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân.
Cuối cùng là kết thúc tiếp công dân: 

- Kiểm tra lại đơn, các tài liệu đã nhận do công dân cung cấp;

- Đọc biên bản bản ghi lời trình bày của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) và yêu cầu họ ký tên xác nhận;

- Ghi chép đầy đủ các ý kiến bổ sung của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào sổ tiếp công dân. 

1.2. Về việc phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tiếp công dân

Việc tiếp công dân của Viện kiểm sát là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong Ngành. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Ngành, Viện trưởng VKSND tối cao đã phân công đơn vị 12 đảm nhận việc thường trực tiếp công dân, các đơn vị nghiệp vụ khác tiếp công dân trong trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Sự phối hợp giữa đơn vị 12 và các đơn vị nghiệp vụ trong việc tiếp công dân là thường xuyên và hết sức cần thiết, hạn chế tối đa việc gây phiền hà, bức xúc cho công dân, giúp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ có hiệu quả hơn.

Theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy chế số 51, các đơn vị nghiệp vụ tiếp công dân trong những trường hợp sau: 

Thứ nhất, khi đơn vị 12 thấy việc khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc trách nhiệm của đơn vị nghiệp vụ nào thì thông báo tới đơn vị nghiệp vụ đó. Sau khi nhận được thông báo của đơn vị 12, đơn vị nghiệp vụ phải khẩn trương cử người để tiếp công dân, trong trường hợp chưa tiếp công dân được ngay thì cũng phải thông báo lại cho đơn vị 12 để trả lời cho công dân biết lý do và hẹn ngày tiếp công dân. 

Thứ hai, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu xét thấy cần thiết tiếp công dân thì đơn vị nghiệp vụ có trách nhiệm làm giấy mời công dân và thông báo ngày, giờ tiếp để đơn vị 12 chủ động phối hợp bố trí, sắp xếp nơi tiếp công dân. 

Thứ ba, các đơn vị nghiệp vụ cùng đơn vị 12 tham gia tiếp dân của lãnh đạo Viện kiểm sát. 

2. Kỹ năng phân loại, xử lý đơn 

Việc phân loại, xử lý đơn là công việc được tiến hành sau khi tiếp nhận đơn của công dân. Căn cứ nội dung đơn và đối chiếu với các qui định của pháp luật để xác định loại đơn và thẩm quyền giải quyết loại đơn đó.
Viện kiểm sát vừa có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, vừa có nhiệm vụ quản lý hành chính trong nội bộ ngành nên khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Viện kiểm sát rất đa đạng và phức tạp, có cả trong lĩnh vực quản lý hành chính và lĩnh vực hoạt động tư pháp. Đối với các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động tư pháp thì thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát cũng rất rộng, từ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động điều tra, hoạt động truy tố, hoạt động xét xử đến hoạt động thi hành án. 

Việc phân loại đơn và xác định đúng thẩm quyền giải quyết đối với mỗi loại đơn là yêu cầu cơ bản về trình độ nghiệp vụ của người làm công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; người phân loại, xử lý đơn phải hiểu đúng về nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan, tổ chức và nội dung, yêu cầu của công dân nêu trong đơn, đơn đủ điều kiện thụ lý hay không; phải phân biệt đó là đơn khiếu nại, đơn tố cáo hay kiến nghị, phản ánh. Nếu không xác định được các yếu tố này sẽ dẫn đến việc phân loại, xử lý đơn không đúng, đơn bị chuyển lòng vòng, không được giải quyết kịp thời, hoặc giải quyết sai thẩm quyền, đôi khi cả nội dung giải quyết cũng trái pháp luật. Vì vậy, chất lượng của việc phân loại, xử lý đơn là điều kiện đặc biệt quan trọng giúp cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được đúng pháp luật.

Trong thực tế, đơn của công dân được phân thành nhiều loại phù hợp với từng thuật ngữ pháp lý. Do tính chất của các thuật ngữ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ảnh và tố giác tội phạm là khác nhau, cho nên pháp luật quy định quyền, nghĩa vụ của chủ thể thực hiện các hành vi này cũng khác nhau. Vì vậy, trong phân loại, xử lý đơn cũng cần có sự phân biệt các loại đơn này với từng khái niệm tương ứng để xác định thẩm quyền gắn liền với trách nhiệm giải quyết cho phù hợp.

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014  của Thanh tra Chính phủ về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì việc phân loại đơn như sau:

“ 1. Phân loại theo nội dung đơn, bao gồm:


a) Đơn khiếu nại.


b) Đơn tố cáo.


c) Đơn kiến nghị, phản ánh.


d) Đơn có nhiều nội dung khác nhau.


2. Phân loại theo điều kiện xử lý, bao gồm đơn đủ điều kiện xử lý, đơn không đủ điều kiện xử lý.


a) Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:


- Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;


- Đơn khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;


- Đơn tố cáo phải ghi rõ nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tố cáo, hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;


- Đơn kiến nghị, phản ánh phải ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;


- Đơn chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý nhưng người khiếu nại, người tố cáo được quyền khiếu nại, tố cáo tiếp theo quy định của pháp luật.


b) Đơn không đủ điều kiện xử lý.


- Là đơn không đáp ứng các yêu cầu tại điểm a khoản này;


- Đơn đã được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết;


- Đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung.


3. Phân loại theo thẩm quyền giải quyết

a) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


b) Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


4. Phân loại đơn theo số lượng người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh.


a) Đơn có họ, tên, chữ ký của một người.


b) Đơn có họ, tên, chữ ký của nhiều người (từ 05 người trở lên).


5. Phân loại đơn theo giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn


a) Đơn có kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc.


b) Đơn không kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc.


5. Phân loại theo thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


a) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước (bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Ủy ban nhân dân các cấp và (cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp hoặc của cơ quan hành chính khác).


b) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan dân cử, gồm đơn thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp và các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp.


c) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án.


d) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức tôn giáo.


đ) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị sự nghiệp công lập.


e) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của doanh nghiệp nhà nước”.


Trong tài liệu này, VKSND tối cao tập trung hướng dẫn phân biệt một số loại đơn và việc phân loại đơn theo thẩm quyền giải quyết, gồm: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết và đơn không đủ điều kiện thụ lý. 

2.1. Phân biệt một số loại đơn 

2.1.1. Phân biệt đơn khiếu nại với đơn kiến nghị
Quyền khiếu nại là quyền của cá nhân, tổ chức chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi hành chính hoặc quyết định, hành vi tố tụng, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét lại hành vi, quyết định của mình khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, như vậy, đối tượng của khiếu nại là các quyết định hoặc hành vi
Quyền kiến nghị là quyền của cá nhân, tổ chức “trình bày” với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội người phụ trách, lãnh đạo, quản lý cấp trên về việc áp dụng những biện pháp, chủ trương nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước. Quyền kiến nghị được Hiến pháp quy định nhằm khuyến khích nhân dân tham gia công tác quản lý của Nhà nước. Đối tượng của kiến nghị có thể là quyết định, hành vi hoặc có thể là văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, các chủ trương, chính sách, đường lối nói chung
Đơn của công dân được xếp dạng kiến nghị hiện nay chủ yếu liên quan đến chủ thể gửi đơn như:

- Người ký tên trong đơn chính là người chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định tố tụng, hành vi tố tụng, song họ không khiếu nại hoặc không tố cáo mà chỉ đề nghị các cơ quan xem xét để giảm nhẹ trách nhiệm, nghĩa vụ của họ. Ví dụ: Đơn xin giảm nhẹ hình phạt… 

- Đơn mà người ký tên trong đơn không phải là người bị quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định tố tụng, hành vi tố tụng tác động hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích của họ, nhưng họ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định tố tụng, hành vi tố tụng đó xâm phạm đến quyền và lợi ích của thân nhân của họ hoặc của người khác. Ví dụ: Nguyễn Văn A bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Xuân B đại diện tổ dân phố nơi A đang sinh sống kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét lại Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra (đã được Viện kiểm sát phê chuẩn) đối với Nguyễn Văn A là bị oan.
Đối với đơn kiến nghị về hành chính, người ký tên trong đơn thường là thân nhân, của người có quyền và lợi ích bị quyết định hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức xâm hại, không phải người bị xâm hại trực tiếp. Khi tiếp nhận loại đơn này thì áp dụng các quy định của Luật khiếu nại năm 2011 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 để xem xét, phân loại, xử lý đơn. 
Đối với kiến nghị của cử tri: Theo Nghị quyết liên tịch số 525/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN, hàng năm, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh tổ chức đi tiếp xúc cử tri, tại các cuộc tiếp xúc này mà cử tri gửi đơn thì đoàn Đại biểu quốc hội tổng hợp và chuyển tới Ban Dân nguyện. Khi Ban Dân nguyện chuyển những đơn này tới Viện kiểm sát thì xác định những đơn này là kiến nghị của cử tri và Viện kiểm sát phải có trách nhiệm giải quyết, trả lời cử tri và báo cáo Ban Dân nguyện.

2.1.2. Phân biệt đơn tố cáo với tố giác về tội phạm

+ Về tố cáo, theo quy định tại Điều 2 Luật tố cáo năm 2011:

1. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.


2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.


3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là việc công dân báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đối với việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Tố cáo trong hoạt động tư pháp được hiểu là việc công dân báo cho cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tổ chức thi hành án. Các tố cáo được xử lý, giải quyết theo quy định tại các chương về khiếu nại, tố cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự, nếu hành vi vi phạm có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xử lý theo quy định tại điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Điều 145, 146, 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). 

Chủ thể tố cáo là cá nhân, có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, người bị tố cáo cũng phải có tên tuổi, địa chỉ, nội dung tố cáo phải chỉ rõ hành vi bị tố cáo. Người tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình, trường hợp tố cáo sai sự thật (vu khống) thì tùy theo mức độ có thể bị xử lý về hành chính hoặc hình sự.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật tố cáo, người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong 3 trường hợp:


- Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;


- Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;


- Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 07 ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ảnh thì: Nếu nội dung tố cáo rõ ràng kèm theo các thông tin, tài liệu, bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi tội phạm thì người xử lý đơn báo cáo Viện trưởng xử lý theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật tố tụng hình sự. Như vậy, chỉ có thể xem xét nội dung đơn tố cáo nặc danh đối với hành vi tham nhũng và hành vi phạm tội; các loại tố cáo nặc danh về hành vi vi phạm pháp luật khác không thụ lý giải quyết.

+ Về tố giác tội phạm: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 144 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì, tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, chủ thể của tố giác là cá nhân, chủ thể này cho rằng có một sự kiện vi phạm pháp luật đã hoặc sẽ xảy ra ngoài xã hội có dấu hiệu tội phạm, là một hình thức cung cấp nguồn tin, dấu hiệu hay sự việc vi phạm pháp luật bằng cách báo cho cơ quan Nhà nước xem xét, làm rõ. Tố giác tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản; hành vi bị tố giác tội phạm phải được quy định trong Bộ luật hình sự. Pháp luật hiện hành cũng đặt ra trách nhiệm của người tố giác đối với nội dung tố giác. Nếu cố ý tố giác sai sự thật thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điểm giống nhau giữa tố cáo và tố giác tội phạm là việc cá nhân báo cho cơ quan Nhà nước về sự việc vi phạm pháp luật, xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân. Riêng người bị tố cáo trong hoạt động tư pháp phải là người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, có thẩm quyền tổ chức thi hành án.

Điểm khác nhau là về hành vi vi phạm pháp luật, hành vi bị tố giác phải có dấu hiệu tội phạm và phải được quy định trong Bộ luật hình sự. 
Trong quá trình phân loại, xử lý đơn phải căn cứ vào nội dung, bản chất sự việc nêu trong đơn để phân biệt các loại đơn. Ví dụ, trên tiêu đề công dân ghi là đơn tố cáo nhưng nội dung lại là khiếu nại hay tố giác tội phạm thì không được coi là đơn tố cáo mà xử lý theo đơn khiếu nại hoặc tố giác tội phạm; trong trường hợp đơn được tiếp nhận trực tiếp tại nơi tiếp công dân thì cán bộ tiếp công dân phải phân tích rõ và yêu cầu công dân viết lại đơn sao cho nội dung phù hợp với tiêu đề để thuận lợi cho việc xử lý đơn.

2.2. Xác định thẩm quyền giải quyết đơn

 Để xác định thẩm quyền giải quyết, người được giao nhiệm vụ phân loại, xử lý đơn phải nắm vững quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết đơn trong từng lĩnh vực, cụ thể: 

2.2.1. Thẩm quyền giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp 

Thứ nhất, Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND: 
Căn cứ Điều 29 Luật tổ chức VKSND năm 2014, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát trong hoạt động tư pháp gồm:

- Đối với khiếu nại:
a) Khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của người có thẩm quyền của VKSND trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

b) Khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra; kết quả giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan điều tra đối với quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra;

c) Khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của người có thẩm quyền thuộc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

d) Khiếu nại trong hoạt động tạm giữ, tạm giam; 

đ) Khiếu nại hành vi, quyết định quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân;

e) Khiếu nại khác theo quy định của pháp luật.


Ngoài ra, theo quy định tại Điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì Viện kiểm sát còn có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Đối với tố cáo:

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền của VKSND trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra;

c) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam;

d) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân;

đ) Tố cáo khác theo quy định của pháp luật.
Trên cơ sở nội dung đơn, đã xác định thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát, cần phải xác định rõ thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát cấp nào, vụ việc do đơn vị nghiệp vụ nào có trách nhiệm chủ trì tham mưu giúp Viện trưởng để giải quyết đơn.
Thứ hai, đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát của Viện kiểm sát (đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp khác):
Căn cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng về khiếu nại, tố cáo để xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp nói chung và thẩm quyền kiểm sát của Viện kiểm sát nói riêng, cụ thể:

- Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng được quy định tại các điều 474, 475, 476, 477, 481 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Điều 329, 330, 331, 332, 333, 337 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003). Cần lưu ý, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có một số quy định mới so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, nên việc xử lý chuyển đơn đến các đơn vị nghiệp vụ cũng có sự thay đổi. Cụ thể: 

+ Điều 332 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định, Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra; nay khoản 2 Điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, cấp trưởng của cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra, trừ việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ. 

+ Điều 325 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định: “… Việc kháng cáo đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, khiếu nại đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì không giải quyết theo quy định tại Chương này mà được giải quyết theo quy định tại các chương XXIII, XXIV, XXX và XXXI của Bộ luật này”. Như vậy khiếu nại đối với cáo trạng hoặc quyết định truy tố được giải quyết theo chương XXXV về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Nhưng theo quy định tại khoản 2 Điều 469 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì: “Đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cáo trạng hoặc quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, quyết định của Hội đồng xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm, Hội đồng xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, nếu có khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị thì giải quyết theo quy định tại các chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI và XXXI của Bộ luật này”. Như vậy, khiếu nại đối với cáo trạng hoặc quyết định truy tố không được giải quyết theo quy định tại Chương XXXIII về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, song tại các chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI và XXXI của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 lại không quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết đơn khiếu nại cáo trạng hoặc quyết định truy tố. Tuy nhiên, tại Điều 277 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định: Đưa vụ án ra xét xử; trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án; Điều 285 quy định Viện kiểm sát có quyền rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa; Điều 319 quy định Kiểm sát viên có thể rút một phần hoặc toàn bộ quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn. Do vậy, khi nhận được đơn khiếu nại đối với cáo trạng hoặc quyết định truy tố thì chuyển đơn đến đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra để xem xét.
Đây là điểm mới so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

- Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng được quy định tại Điều 504, Điều 512 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Ngoài ra trong một số hoạt động tố tụng khác, Bộ luật tố tụng dân sự quy định cụ thể thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Ví dụ: Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện


“1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.


2. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán khác xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị.


3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có khiếu nại; trường hợp đương sự vắng mặt thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên họp.


4. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn khởi kiện, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và đương sự có khiếu nại tại phiên họp, Thẩm phán phải ra một trong các quyết định sau đây:


a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện và thông báo cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp;


b) Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.


5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định trả lời khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện của Thẩm phán, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp xem xét, giải quyết.


6. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau đây:


a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện;


b) Yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.


Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có hiệu lực thi hành và được gửi ngay cho người khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát đã kiến nghị và Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn khởi kiện.


7. Trường hợp có căn cứ xác định quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp quy định tại khoản 6 Điều này có vi phạm pháp luật thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao.


Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại của đương sự, kiến nghị của Viện kiểm sát thì Chánh án phải giải quyết. Quyết định của Chánh án là quyết định cuối cùng”.

- Trong lĩnh vực tố tụng hành chính, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định tại Điều 332 và Điều 340 Luật tố tụng hành chính năm 2014 (Điều 253, 254, 255, 259 Luật tố tụng hành chính năm 2011).

- Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định tại các Điều 142, Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

- Trong lĩnh vực thi hành án hình sự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định tại các Điều 152, Điều 168 Luật thi hành án hình sự năm 2010. 
- Pháp lệnh số 09 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, theo quy định tại Điều 20, các Quyết định của Tòa án có thể bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị gồm:

“- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Quyết định về việc hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Quyết định về việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại.

Chủ thể có quyền khiếu nại là người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người đại diện hợp pháp, cha mẹ hoặc người giám hộ của họ

Thời hạn khiếu nại là 3 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết loại khiếu nại này là Tòa án cấp trên trực tiếp”.

Điều 37 của Pháp lệnh quy định trình tự thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với hành vi của Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án: Về chủ thể có quyền khiếu nại là cá nhân, cơ quan, tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại; thời hiệu khiếu nại là 3 ngày làm việc; thẩm quyền giải quyết được quy định là khiếu nại hành vi của Chánh án thì Chánh án Tòa án cấp trên giải quyết, khiếu nại hành vi của Thẩm phán, Thư ký Tòa án thì Chánh án giải quyết. 

Tóm lại, đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền kiểm sát của Viện kiểm sát là những đơn phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án do các chủ thể có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật. Tùy theo mỗi lĩnh vực hoạt động tư pháp mà nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát của Viện kiểm sát cũng khác nhau.

Trong tố tụng hình sự, Viện kiểm sát tham gia tất cả quá trình giải quyết vụ án, do đó pháp luật quy định Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ khi Cơ quan điều tra tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến khi có bản án, quyết định của Tòa án. 

Trong tố tụng dân sự, do tính chất đặc thù của nguyên tắc tố tụng dân sự là tôn trọng quyền tự định đoạt, thỏa thuận của các đương sự, nên thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tụng trong tố tụng dân sự hẹp hơn so với lĩnh vực tố tụng hình sự và chủ yếu tập trung ở Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát chỉ tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chánh án Tòa án 

Trong tố tụng hành chính: Thẩm quyền giải quyết vụ án tập trung ở Tòa án, do vậy, Viện kiểm sát chỉ tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án

Trong lĩnh vực thi hành án: Vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án được quy định trong Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự có phạm vi, giới hạn khác nhau. Đặc biệt, trong lĩnh vực thi hành án hình sự, ngoài việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động kiểm sát việc thi hành án hình sự của Viện kiểm sát, Luật thi hành án hình sự còn quy định Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù.

Do vậy, trong quá trình phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo cần chú ý đến đối tượng của khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng. Không phải bất cứ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công chức trong các ngành tư pháp cũng là khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp. Trong trường hợp công chức của cơ quan tư pháp mà không phải là người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, có hành vi bị khiếu nại, tố cáo hoặc người tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm bị khiếu nại, tố cáo nhưng hành vi này không phải là hành vi tố tụng thì việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

Ví dụ: Điều 478 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về người có quyền tố cáo, theo đó cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Như vậy, người bị tố cáo chỉ là người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, theo quy định tại Điều 34, gồm có: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên.
Đối với khiếu nại trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính và trong thi hành án dân sự thì người bị khiếu nại không có quyền giải quyết đối với quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của chính mình, việc giải quyết thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cùng cấp hoặc cấp trên. 
Sau khi xác định đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết, cần phải xác định đơn đó thuộc thẩm quyền cấp nào, đơn vị nghiệp vụ nào thực hiện kiểm sát việc giải quyết để xử lý cho đúng.
2.2.2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính

Thẩm quyền, thời hạn và trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định, hành vi hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật được thực hiện theo Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2011 và các Nghị định số 75, số 76 của Chính phủ đã nêu trên và các quy chế, quy định của Ngành. 

- Khiếu nại trong quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát gồm có: Khiếu nại quyết định, hành vi hành chính của người có thẩm quyền của Viện kiểm sát về việc tuyển dụng; phong thăng, bổ nhiệm; điều động, thuyên chuyển; nâng lương, điều chỉnh lương; hợp đồng lao động; Khiếu nại quyết định kỷ luật, v.v … đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành. 

Trong quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại trong quản lý hành chính nếu xác định đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát thì trả lại đơn và chỉ dẫn cho người có đơn biết để họ gửi đơn đến đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát cấp khác thì phải chuyển đơn khiếu nại cùng tài liệu chứng cứ kèm theo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền, đồng thời có văn bản báo tin cho người khiếu nại biết. Đối với những đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan hoặc đơn có nội dung vừa khiếu nại, vừa tố cáo trong đó có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát thì phải có văn bản chỉ dẫn cho người có đơn viết thành từng đơn có nội dung riêng. 

- Tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát gồm có tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Viện kiểm sát.

Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát thì phải chuyển đơn cùng các tài liệu chứng cứ gửi kèm theo cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời có văn bản báo tin cho người có đơn biết. Đối với  đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhưng có một phần nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác thì Viện kiểm sát sẽ thụ lý nội dung thuộc thẩm quyền của mình, đồng thời có văn bản chỉ dẫn người tố cáo viết đơn riêng theo nội dung tố cáo còn lại để gửi đúng nơi có thẩm quyền; đối với tố cáo hành vi phạm tội thì xử lý theo quy định tại Điều 146 Bộ luật TTHS năm 2015. Không xem xét đối với tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp hoặc những tố cáo đã được Viện kiểm sát xem xét kết luận nay lại tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu chứng cứ mới.

Ngoài ra, cần nghiên cứu tham khảo Hướng dẫn số 24 ngày 8/5/2014 về việc phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của liên ngành Tư pháp Trung ương.


2.3. Xác định các điều kiện, thủ tục 


2.3.1. Về thời hiệu

 
Hiện tại pháp luật đã có quy định thời hiệu đối với loại đơn khiếu nại, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tuy vậy trong từng lĩnh vực tố tụng và từng loại khiếu nại, đề nghị khác nhau thì pháp luật cũng quy định thời hiệu khiếu nại khác nhau. Do vậy khi xác định đơn đó còn thời hiệu hay không thì phải căn cứ từng loại đơn trong từng lĩnh vực để xác định. 

Việc xử lý đơn hết thời hiệu: Trong lĩnh vực hoạt động tư pháp, hiện tại chưa có quy định về xử lý loại đơn khiếu nại hết thời hiệu, song thực tế được hiểu đây là đơn không đủ điều kiện thụ lý. Chỉ có loại đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm các bản án, quyết định về hành chính, dân sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì có quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 02, số 03 ngày 15/10/2013 của TAND tối cao và VKSND tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm…..của Luật tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, theo đó khi nhận được đơn loại này, Tòa án, Viện kiểm sát thông báo bằng văn bản về việc trả lại đơn đề nghị cho đương sự và nêu rõ lý do của việc trả lại. Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị mới được trả lại đơn, các Viện kiểm sát khác không có thẩm quyền kháng nghị khi nhận được loại đơn này thì chuyển Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị để xử lý.


Trong lĩnh vực quản lý hành chính, Điều 11 Luật khiếu nại quy định, đơn khiếu nại hết thời hạn, thời hiệu mà không có lý do chính đáng thì không được thụ lý giải quyết và tại Điều 28 Thông tư số 07 ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định, đơn khiếu nại đã hết thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật thì xếp lưu đơn.

Do Viện kiểm sát vừa có thẩm quyền giải quyết vừa có chức năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nên những đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp vẫn được chuyển từ cơ quan nhận đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc xác định thời hiệu giải quyết và xử lý đơn hết thời hiệu thuộc cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định. 


2.3.2. Về chủ thể 

- Đối với khiếu nại trong hoạt động tư pháp, pháp luật quy định người có quyền khiếu nại là người cho rằng quyết định, hành vi tố tụng là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Những người không thuộc diện trên không có quyền khiếu nại; đơn của họ nếu có tiêu đề đơn khiếu nại cũng chỉ xác định là loại đơn kiến nghị.

- Đối với tố cáo, pháp luật quy định mọi cá nhân, công dân đều có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Tuy vậy, cần lưu ý là chủ thể tố cáo trong quản lý hành chính chỉ là công dân, chủ thể tố cáo trong hoạt động tư pháp được pháp luật quy định là cá nhân (rộng hơn phạm trù công dân). 
- Đối với loại đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, pháp luật ngoài việc quy định đối với đương sự có quyền này, còn quy định cá nhân, cơ quan, tổ chức khác cũng có quyền phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.


2.3.3. Về hình thức khiếu nại, tố cáo


Pháp luật quy định chung là việc khiếu nại, tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc trực tiếp. Trường hợp khiếu nại, tố cáo bằng đơn thì đơn phải ghi ngày, tháng, năm, họ tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo, nội dung khiếu nại, tố cáo và phải do người khiếu nại, tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp khiếu nại, tố cáo trực tiếp thì người tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo viết thành đơn hoặc ghi lại việc khiếu nại, tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại, tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản. Nếu đơn khiếu nại không đảm bảo hình thức thì hướng dẫn người khiếu nại hoàn thiện thủ tục trên; nếu đơn tố cáo không ký tên thì lưu đơn. Riêng đơn đề nghị giám đốc thẩm đã có mẫu quy định.
IV. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỠNG MẮC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ.

1. Trong tiếp công dân

- Về nơi tiếp công dân: Hiện nay, số VKSND địa phương bố trí được nơi tiếp công dân riêng biệt chưa nhiều, nhất là cấp huyện. Để giải quyết được vấn đề này cần có thời gian; trước mắt, địa điểm tiếp công dân phải bố trí nơi thuận tiện, nếu do điều kiện chật hẹp, phòng tiếp công dân phải bố trí cán bộ khác cùng ngồi làm việc thì phải được ngăn cách

- Về việc tiếp công dân của Viện trưởng: Theo quy định của Luật tiếp công dân và Quy chế số 51, định kỳ hàng tháng Viện trưởng VKSND các cấp tiếp công dân ít nhất 01 ngày. Tuy nhiên, việc tiếp công dân của VKSND là để gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nên tùy từng trường hợp cụ thể, Viện trưởng có thể ủy nhiệm cho 01 Phó Viện trưởng tiếp thay.
- Trường hợp khiếu nại đã có Quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật, nhưng công dân không nhất trí vẫn khiếu nại tiếp. Hiện nay, Quy chế số 51 đã quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền kiểm tra việc giải quyết loại đơn này, trừ đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Do vậy, căn cứ vào thẩm quyền kiểm tra để hướng dẫn hoặc tiếp nhận đơn đề nghị để thực hiện việc kiểm tra.

- Trường hợp khiếu nại không đạt được mục đích quay sang tố cáo. Về nguyên tắc, người tố cáo có quyền này; để tôn trọng người tố cáo, cán bộ tiếp công dân cần xác định bản chất và giải thích cho công dân, yêu cầu công dân cung cấp thông tin, tình tiết mới, nếu công dân không cung cấp mà vẫn tố cáo thì hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để tố cáo.
- Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết. Cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời đề nghị công dân cung cấp đơn cùng tài liệu kèm theo để thực hiện thẩm quyền kiểm sát.

2. Trong tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn

- Đơn hết thời hiệu: Do thời hạn quy định giải quyết từng loại đơn khác nhau và các cơ quan có thẩm quyền còn nhiều vi phạm về thời hạn giải quyết, có trường hợp có lý do khách quan. Vì vậy, đơn vị có trách nhiệm xử lý ban đầu phải kiểm tra, nếu trước đó công dân đã gửi đơn trong thời hạn luật định, nhưng chưa được giải quyết thì chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết; nếu xác định đơn gửi lần đầu mà hết thời hiệu, không có lý do thì trả lại đơn.

- Đơn không rõ yêu cầu, đề nghị: Trường hợp này phải trả đơn và hướng dẫn công dân viết lại đơn.

- Loại đơn pháp luật không quy định: Do các loại đơn rất đa dạng nên có trường hợp pháp luật chưa có quy định việc xử lý cụ thể. Việc phân loại, xử lý loại đơn phụ thuộc vào chủ quan và sự linh hoạt của người xử lý đơn, song việc xử lý phải không trái với các quy định của pháp luật.

Ví dụ: Ông A có đơn tố cáo ông B có hành vi vi phạm pháp luật; sau khi nhận được kết luận nội dung tố cáo, ông B có đơn cho rằng kết luận đó không đúng pháp luật và phản đối các nội dung kết luận, thì việc xử lý đơn này như thế nào?

Theo pháp luật hiện hành thì chỉ có ông A mới có quyền tố cáo tiếp nếu cho rằng việc giải quyết (kết luận tố cáo) không đúng pháp luật, mà không quy định quyền của ông B khi cho rằng kết luận tố cáo không đúng.

 Để xử lý loại đơn này, trước hết phải thống nhất, kết luận tố cáo không phải là quyết định hành chính nên không thể là đối tượng bị khiếu nại. Do vậy, đơn của ông B không thể xếp vào loại đơn khiếu nại. Sau kết luận nội dung tố cáo, cơ quan quản lý căn cứ mức độ vi phạm của ông B đã được kết luận để có quyết định xử lý; nếu ông B không nhất trí với quyết định xử lý của cơ quan quản lý thì mới có quyền khiếu nại và lúc đó ông B mới đủ điều kiện trở thành người khiếu nại. Tuy vậy, trên thực tế vi phạm của ông B trong kết luận có thể chưa đến mức độ để xử lý và cơ quan quản lý cũng không ban hành các quyết định xử lý, song dù sao ông B cũng đã bị ảnh hưởng bởi kết luận nội dung tố cáo.

Căn cứ Điều 190 Luật tố cáo và các văn bản pháp luật về tố tụng thì ông B có quyền đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật; pháp luật không quy định sử dụng quyền này trong giai đoạn nào, trước hay sau khi có kết luận. Từ đó có thể nói, mặc dù không có quyền khiếu nại đối với kết luận, song khi thấy kết luận không đúng thì ông B vẫn có quyền chứng minh việc tố cáo không đúng (có thể thông qua đơn). Do vậy đơn của ông B nên xác định là kiến nghị để xử lý chuyển cơ quan đã ban hành kết luận xem xét lại. 

- Đơn không xác định được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Điều 20 Luật thi hành án hình sự quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong việc thi hành án hình sự, theo đó Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn ra một số quyết định trong thi hành án hình sự. Điều 150 quy định người chấp hành án hình sự và cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án hình sự. Nhưng Điều 152 về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự lại không quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Tòa án.

Khi nhận được loại đơn này cần chuyển cho Tòa án đã ban hành các quyết định để xem xét giải quyết. 
+ Khiếu nại cáo trạng hoặc quyết định truy tố: 
Khoản 2 Điều 469 chương XXXIII Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về người có quyền khiếu nại: “Đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cáo trạng hoặc quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, quyết định của Hội đồng xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm, Hội đồng xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu có khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị thì giải quyết theo quy định tại các chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI và XXXI của Bộ luật này”; trong khi tại các chương này không quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết đối với cáo trạng hoặc quyết định truy tố. Tuy vậy, cần nghiên cứu các điều luật sau để có hướng xử lý, cụ thể:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 280 thì trường hợp Viện kiểm sát phát hiện có căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì Viện kiểm sát có văn bản đề nghị Tòa án trả hồ sơ.
Điều 285 quy định về việc Viện kiểm sát rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa và đề nghị Tòa án đình chỉ vụ án nếu thấy có một trong các căn cứ quy định tại  Điều 157, Điều 16 hoặc Điều 29 của Bộ luật này hoặc khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015.

Điều 325 quy định Kiểm sát viên có thể rút một phần quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa trước khi nghị án.

Như vậy, đơn khiếu nại cáo trạng hoặc quyết định truy tố nên xử lý chuyển Viện kiểm sát đã ban hành cáo trạng, quyết định truy tố để xem xét giải quyết.
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